
KHOA NÔNG HỌC

BỘ MÔN THỦY NÔNG

Môn : PPTN 2

CA THI
NGÀY 

GIỜ THI
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp

1 10146901 Trần Thị Kiều Nga DH12NHC

1 12145032 Tô Nhựt Thanh DH12BVA

1 12145179 Bùi Nhựt Tân DH12BVA

1 12145302 Nguyễn Thị Anh DH12BVA

1 13113014 Bùi Ngọc Bảo DH13NHB

1 13113018 Lộc Thị Bê DH13NHA

1 13113024 Huỳnh Tố Chi DH13NHB

1 13113072 Phan Thị Xuân Hòa DH13NHA

1 13113073 Võ Thị Như Hòa DH13NHB

1 13113200 Phạm Thị Phương Thảo DH13NHA

1 13113216 Nguyễn Thị ánh Thu DH13NHA

1 13113227 Lưu Văn Thược DH13NHA

1 13113900 Phạm Thị Mỹ Hạnh DH13NHB

1 14145900 Phạm Hồng Ngọc DH14BV

2 13113002 Nguyễn Thị Lộc An DH13NHB

2 13113003 Trần Văn An DH13NHA

2 13113008 Nguyễn Thị Nguyên Anh DH13NHB

2 13113040 Lê Chí Đại DH13NHA

2 13113092 Nguyễn Thị Hương DH13NHA

2 13113137 Trần Hữu Nghị DH13NHB

2 13113139 Lê Thị Kim Ngọc DH13NHA

2 13113141 Trần Lâm Bảo Ngọc DH13NHB

2 13113144 Phạm Thị Nhật Nguyệt DH13NHA

2 13113152 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DH13NHA
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2 13113153 Lê Thị ý Như DH13NHB

2 13113157 Trần Thị Xuân Nữ DH13NHB

2 13113169 Trần Thanh Phương DH13NHA

2 13113178 Nông Thị Quý DH13NHA

2 13113206 Đinh Thị Thắm DH13NHA

3 13113215 Nguyễn Tâm Hoài Thu DH13NHB

3 13113218 Trần Thị Lệ Thuyền DH13NHA

3 13113233 Nguyễn Thị Tiền DH13NHB

3 13113235 Nguyễn Đặng Toàn DH13NHB

3 13113256 Trần Thị Kim Tuyến DH13NHA

3 13113260 Nguyễn Văn Tươi DH13NHB

3 13113266 Hoàng Thị Bảo Vâng DH13NHA

3 13113275 Huỳnh Thị Ngọc Yến DH13NHB

3 13113307 Phan Ngọc Bích DH13NHB

3 13145163 Hồ Chiêu Thanh DH13BVA

3 13113016 Nguyễn Chí Bảo DH13NHA

3 13113059 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH13NHB

3 13113078 Trương Ngọc Huy DH13NHA

3 13113082 Huỳnh Thị Mỹ Huyền DH13NHA

3 13113087 Đặng Đình Hùng DH13NHA

4 13113088 Nguyễn Lý Hùng DH13NHB

4 13113091 Nguyễn Hoàng Vĩnh Hưng DH13NHB

4 13113116 Nguyễn Bảo Long DH13NHB

4 13113119 Đặng Thành Lộc DH13NHA

4 13113132 Nguyễn Thị Thanh Nga DH13NHA

4 13113149 Sại Hoàng Nhật DH13NHB

4 13113175 Vi Trung Quân DH13NHA

4 13113193 Phạm Ngọc Tấn DH13NHB
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4 13113195 Nguyễn Đình Thành DH13NHB

4 13113203 Nguyễn Quốc Thái DH13NHB

4 13113217 Nguyễn Thái Như Thuyên DH13NHB

4 13113219 Nguyễn Thị Thanh Thùy DH13NHB

4 13113223 Trần Thị Thanh Thủy DH13NHA

4 13113226 Nguyễn Anh Thương DH13NHA

4 13113234 Ngô Duy Toàn DH13NHA

5 13113241 Lê Trịnh Ngọc Trâm DH13NHA

5 13113258 Dương Thanh Tùng DH13NHB

5 13145003 Thái Thoại An DH13BVB

5 13145195 Huỳnh Sĩ Tiến DH13BVB

5 13145238 Trần Hoàng Vũ DH13BVB

5 11113353 Lattana Xayasig DH11NH

5 12113005 Trần Quang Bình DH12NHA

5 12113014 Nguyễn Tuấn Đạt DH12NHB

5 12113018 Nguyễn Long Hậu DH12NHA

5 12113022 Nguyễn Thị Thu Huyền DH12NHA

5 12113045 Đào Tuấn Phát DH12NHB

5 12113058 Trần Quốc Thắng DH12NHB

5 12113107 Huỳnh Hữu Danh DH12NHA

5 12113130 Nguyễn Thị Thu Hà DH12NHA

5 12113164 Hoàng Văn Kỳ DH12NHA

6 12145040 Đặng Ngọc Trinh DH12BVB

6 12145046 Nguyễn Ngọc Ân DH12BVB

6 12145051 Trần Văn Đại DH12BVB

6 12145130 Huỳnh Vĩnh Khôi DH12BVA

6 12145146 Nguyễn Trọng Nghĩa DH12BVB

6 12145147 Võ Thành Nghĩa DH12BVB
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6 12145175 Nguyễn Tấn Tài DH12BVA

6 12145187 Đoàn Nguyễn Ngọc Thành DH12BVA

6 12145191 Thi Lý Quốc Thắng DH12BVB

6 12145194 Nguyễn Trần Thế DH12BVA

6 12145195 Nguyễn Xuân Thi DH12BVB

6 12145253 Trần Hữu Nghĩa DH12BVA

6 12145291 Lương Hoàng Phúc DH12BVA

6 13113108 Trương Thị Kim Lan DH13NHB

6 13113261 Nguyễn Văn Tường DH13NHA

7 13113010 Võ Thị Kim ái DH13NHA

7 13113030 Nguyễn Thị Thúy Diễm DH13NHA

7 13113041 Lê Phước Đạt DH13NHA

7 13113067 Phan Thị Thu Hoài DH13NHB

7 13113068 Phùng Bá Bảo Hoàng DH13NHB

7 13113083 Nguyễn Lê Mỹ Huyền DH13NHB

7 13113098 Nguyễn Vĩnh Kha DH13NHB

7 13113101 Nguyễn Nho Khánh DH13NHA

7 13113103 Phạm Trọng Ngọc Khánh DH13NHA

7 13113107 Nguyễn Văn Kiệm DH13NHB

7 13113111 Hà Trương Hoàng Linh DH13NHA

7 13113131 Mai Thị Xuân Nga DH13NHB

7 13113176 Huỳnh Tiến Quốc DH13NHB

7 13113187 Võ Trường Sơn DH13NHB

7 13113198 Đặng Hòa Thảo DH13NHA

8 13113199 Huỳnh Ngọc Thảo DH13NHB

8 13113239 Nguyễn Thị Thanh Trang DH13NHB

8 13113248 Nguyễn Đoàn Hữu Trí DH13NHA

8 13113252 Lê Ngọc Tuấn DH13NHA
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8 13113253 Mai Hoàng Anh Tuấn DH13NHB

8 13113259 Lương Thị Cẩm Tú DH13NHB

8 13113308 Hoàng Thúy Hằng DH13NHA

8 13113311 Ngô Thị Kim Ngân DH13NHB

8 13113313 Thạch Thế Sơn DH13NHA

8 13113316 Thạch Nguyễn Hồng Thơ DH13NHB

8 12145122 Trần Quốc Huy DH13BVA

8 13113013 Trần Văn Ban DH13NHA

8 13113036 Trần Anh Dũng DH13NHB

8 13113037 Hà Thanh Dương DH13NHB

8 13113050 Nguyễn Thị Cẩm Giang DH13NHB

9 13113051 Đặng Văn Hanh DH13NHA

9 13113053 Lê Hoàng Hải DH13NHB

9 13113099 Phan Duy Khang DH13NHB

9 13113102 Nguyễn Thị Khánh DH13NHB

9 13113112 Nguyễn Vũ Linh DH13NHB

9 13113126 Ngọc Thùy My DH13NHB

9 13113134 Nguyễn Thị Kim Ngân DH13NHA

9 13113158 Đặng Thị Kim Oanh DH13NHA

9 13113174 Bùi Minh Quân DH13NHB

9 13113184 Đặng Hải Sơn DH13NHA

9 13113213 Hồ Phước Thọ DH13NHB

9 13113220 Nguyễn Kim Thủy DH13NHA

9 13113264 Nguyễn Trần Hữu Ước DH13NHA

9 13113309 Võ Duy Linh DH13NHA

9 13113312 Thạch Hà Nhi DH13NHB

10 13113315 Vi Thị Thanh DH13NHA

10 13113317 Huỳnh Thị Tú Trinh DH13NHA
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10 13113318 Phạm Thị Yến DH13NHA

10 13145016 Nguyễn Chí Công DH13BVA

10 13145053 Nguyễn Thị Thu Hằng DH13BVA

10 12113147 Bùi Hoàng Thái Huy DH12NHC

10 13113011 Nguyễn Ngọc ánh DH13NHA

10 13113026 Phạm Văn Chỉnh DH13NHB

10 13113039 Huỳnh Từ Phương Đang DH13NHB

10 13113045 Trần Thị Đẹp DH13NHB

10 13113047 Trương Thị Hồng Điệp DH13NHA

10 13113048 Ngô Công Đoàn DH13NHB

10 13113049 Nguyễn Trung Đức DH13NHA

10 13113052 Nguyễn Thị Kim Hà DH13NHA

10 13113066 Võ Duy Hoan DH13NHA

11 13113086 Võ Thị Như Huỳnh DH13NHA

11 13113094 Phạm Thị Hường DH13NHB

11 13113117 Phan Văn Long DH13NHA

11 13113129 Mạnh Nhật Nam DH13NHA

11 13113147 Lê Trung Thiện Nhân DH13NHA

11 13113179 Nguyễn Thảo Rem DH13NHB

11 13113186 Phạm Văn Sơn DH13NHB

11 13113188 Nguyễn Thị Thu Sương DH13NHA

11 13113212 Trần Thị Thanh Thoản DH13NHA

11 13113242 Phạm Thị Ngọc Trâm DH13NHB

11 13113269 Nguyễn Tuấn Vũ DH13NHB

11 13113273 Nguyễn Thị Tú Vy DH13NHA

11 13113274 Lục Thanh Xếch DH13NHB

11 13113276 Lê Thị ý DH13NHA

11 13145115 Lê Hữu Nghĩa DH13BVB
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12 12145025 Nguyễn Hoài Phố DH12BVA

12 12145045 Phạm Thị Ngọc Anh DH12BVB

12 12145081 Trần Hoàng Ân DH12BVA

12 13113012 Nguyễn Lê Hoàng Ân DH13NHB

12 13113023 Nguyễn Thị Ngọc Châu DH13NHA

12 13113032 Phạm Thị Xuân Diệu DH13NHA

12 13113035 Hoàng Thị Thảo Duyên DH13NHA

12 13113057 Hoàng Thị Hằng DH13NHB

12 13113076 Nguyễn Đăng Huy DH13NHB

12 13113079 Vũ Đức Huy DH13NHB

12 13113085 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH13NHB

12 13113106 Tô Hùng Kiên DH13NHA

12 13113118 Trần Thái Châu Long DH13NHB

12 13113155 Phạm Huỳnh Như DH13NHA

12 13113168 Nguyễn Thị Kim Phụng DH13NHB

13 13113202 Võ Thị Thu Thảo DH13NHB

13 13113221 Nguyễn Thị Thủy DH13NHB

13 13113225 Lý Văn Thương DH13NHB

13 13113237 Trần Thanh Toàn DH13NHA

13 13113268 Hoàng Vũ DH13NHA

13 13113310 Thạch Mol DH13NHA

13 13113314 Thị Khanh Tây DH13NHA

13 13145084 Nguyễn Tuấn Kiệt DH13BVB

13 13145200 Trần Thế Tôn DH13BVA

13 13145235 Nguyễn Trần Thế Vinh DH13BVA

13 12113052 Đor Tung Síp DH12NHA

13 13113254 Nguyễn Minh Tuấn DH13NHA

13 13145050 Phạm Hồng Hài DH13BVB
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13 13113074 Võ Tú Hòa DH13NHA

13 13113084 Nguyễn Thị Huyền DH13NHA

13 13113150 Huỳnh Thị Tuyết Nhi DH13NHA

14 10113097 Mai Xuân Ngọc DH10NH

14 11145066 Phạm Thành Đạt DH11BV

14 12145296 Phan Quỳnh Duy Toàn DH12BVB

14 13113004 Lê Đức Anh DH13NHB
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